
TT MSV Họ và tên Ngày sinh Khoa

1 195D140202015 Phạm Lan Anh 07/08/2001 Giáo dục Tiểu học

2 207310630002 Nguyễn Tiến Đạt 30/09/2002 Ngữ văn

3 195D140231009 Phạm Ngọc Anh 07/08/2001 Tiếng Anh

4 207140231003 Hoàng Đức Anh 05/07/2002 Tiếng Anh

5 207220201003 Phạm Vân Anh 10/10/2002 Tiếng Anh

6 207220201005 Vũ Thị Lan Anh 11/01/2002 Tiếng Anh

7 207220201001 Lê Thị Quỳnh Anh 05/05/2002 Tiếng Anh

8 207140231015 Nguyễn Thị Huyền Anh 08/02/2002 Tiếng Anh

9 207140231013 Nguyễn Quỳnh Anh 10/11/2002 Tiếng Anh

10 207220201103 Phan Thị Hồng Anh 26/11/2002 Tiếng Anh

11 207140231032 Phạm Thị Ngọc Ánh 30/05/2002 Tiếng Anh

12 207140231034 Hoàng Thị Bằng 26/01/2002 Tiếng Anh

13 185D220201001 Vũ Đức Cảnh 31/08/2000 Tiếng Anh

14 207220201008 Nguyễn Thị Kim Chi 15/10/2002 Tiếng Anh

15 207220201009 Lục Thị Chung 07/02/2002 Tiếng Anh

16 207140231043 Nguyễn Thanh Dung 25/02/2002 Tiếng Anh

17 207140231044 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/12/2001 Tiếng Anh

18 207140231052 Nguyễn Thùy Dương 17/09/2002 Tiếng Anh

19 207140231048 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/03/2002 Tiếng Anh

20 207140231064 Vũ Thị Thu Hà 25/04/2002 Tiếng Anh

21 207140231073 Nguyễn Thị Ngọc Hân 11/09/2002 Tiếng Anh

22 195D140231028 Bùi Thu Hằng 16/04/2001 Tiếng Anh

23 207140231070 Nguyễn Thị Hằng 31/12/2002 Tiếng Anh

24 195D220201077 Ngô Thị Hiền 24/03/2001 Tiếng Anh

25 207140231077 Lưu Quang Hiếu 15/11/2002 Tiếng Anh

26 207220201026 Nguyễn Minh Hiếu 15/08/2002 Tiếng Anh

27 207220201028 Đào Phương Hoa 16/09/2002 Tiếng Anh

28 207140231085 Phàn Mẩy Hoa 19/02/2002 Tiếng Anh

29 195D140231040 Vi Thị Hòa 10/08/2001 Tiếng Anh

30 195D140231119 Nguyễn Thu Hoài 18/03/2000 Tiếng Anh

31 207140231088 Trần Thị Hồng 12/03/2002 Tiếng Anh

32 207220201036 Nguyễn Thị Thu Hương 16/10/2002 Tiếng Anh

33 207220201037 Đoàn Thị Thúy Hường 31/10/2002 Tiếng Anh

34 207140231096 Nguyễn Thị Huyền 01/10/2002 Tiếng Anh

35 207220201034 Phạm Thị Ngọc Huyền 09/01/2002 Tiếng Anh

36 207220201038 Trần Xuân Khánh 30/04/2002 Tiếng Anh

37 207140231107 Nguyễn Đình Kiên 10/02/2002 Tiếng Anh

38 207140231108 Hoàng Thị Thảo Lan 14/08/2002 Tiếng Anh

39 207220201040 Lê Hương Lan 23/03/2002 Tiếng Anh

40 207220201041 Nguyễn Thị Kim Liên 07/04/2002 Tiếng Anh

41 207140231111 Đàm Diệu Linh 07/11/2002 Tiếng Anh
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42 207140231261 Nguyễn Thị Thảo Linh 26/05/2002 Tiếng Anh

43 207140231120 Nguyễn Thùy Linh 06/09/2002 Tiếng Anh

44 207140231122 Phạm Thị Mai Linh 21/06/2002 Tiếng Anh

45 207140231123 Thái Thị Thùy Linh 25/04/2002 Tiếng Anh

46 207140231118 Nguyễn Thị Mai Linh 23/11/2002 Tiếng Anh

47 207220201049 Nguyễn Thị Bích Loan 02/03/2001 Tiếng Anh

48 195D220201044 Nguyễn Thị Hiền Lương 05/05/2001 Tiếng Anh

49 207220201052 Lưu Khánh Ly 30/09/2002 Tiếng Anh

50 207140231151 Trịnh Bích Ngọc 12/04/2002 Tiếng Anh

51 207140231152 Vũ Thị Ngọc 04/12/2002 Tiếng Anh

52 207140231157 Nguyễn Thị Nhi 04/07/2002 Tiếng Anh

53 195D140231153 Nguyễn Thị Nhung 08/08/2001 Tiếng Anh

54 207140231160 Nguyễn Hồng Nhung 26/03/2001 Tiếng Anh

55 207140231162 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/10/2002 Tiếng Anh

56 207140231163 Vi Thị Nhung 29/05/2002 Tiếng Anh

57 207220201066 Nguyễn Hồng Nhung 27/08/2002 Tiếng Anh

58 207140231164 Hoàng Thị Ninh 23/02/2002 Tiếng Anh

59 207220201068 Lại Kim Oanh 28/08/2002 Tiếng Anh

60 207140231167 Nguyễn Thị Phương 25/09/2002 Tiếng Anh

61 207140231168 Nguyễn Thị Phương 30/05/1999 Tiếng Anh

62 207140231170 Trần Thu Phương 15/11/2002 Tiếng Anh

63 207220201069 Trần Thanh Phương 04/12/2002 Tiếng Anh

64 207220201072 Nguyễn Như Quỳnh 12/10/2002 Tiếng Anh

65 207140231206 Lại Thị Hồng Thắm 24/10/2002 Tiếng Anh

66 207140231204 Nguyễn Thu Thảo 23/03/2002 Tiếng Anh

67 207220201079 Vũ Phương Thảo 19/02/2002 Tiếng Anh

68 207140231195 Bùi Thị Phương Thảo 02/05/2001 Tiếng Anh

69 207140231208 Đỗ Thị Thơ 12/11/2002 Tiếng Anh

70 207140231209 Đỗ Thị Thu 20/04/2002 Tiếng Anh

71 195D140231137 Nguyễn Anh Thư 17/02/2001 Tiếng Anh

72 207140231215 Đỗ Thị Anh Thư 21/06/2002 Tiếng Anh

73 207140231216 Nguyễn Thị Thư 02/02/2001 Tiếng Anh

74 207220201084 Lê Thị Minh Thư 05/07/2002 Tiếng Anh

75 195D140231089 Đặng Đức Thuận 09/11/2001 Tiếng Anh

76 207140231219 Lê Phương Thương 23/10/2002 Tiếng Anh

77 195D140231091 Nguyễn Diệu Thúy 27/10/2001 Tiếng Anh

78 195D140231101 Nguyễn Thu Trang 24/10/2001 Tiếng Anh

79 195D220201066 Hoàng Thanh Trang 27/05/2001 Tiếng Anh

80 207140231220 Bùi Thị Trang 10/01/2001 Tiếng Anh

81 207140231224 Nguyễn Huyền Trang 24/07/2002 Tiếng Anh

82 207140231226 Nguyễn Thị Thu Trang 06/10/2002 Tiếng Anh

83 207220201094 Phạm Thị Huyền Trang 11/01/2002 Tiếng Anh

84 207220201095 Trần Thị Trang 10/10/2002 Tiếng Anh

85 207140231221 Doãn Thị Hiền Trang 29/06/2001 Tiếng Anh

86 207140231236 Nguyễn Lê Cẩm Tú 27/08/2002 Tiếng Anh
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87 207220201097 Phan Thị Hồng Tươi 14/11/2002 Tiếng Anh

88 207140231235 Nguyễn Thị Tuyết 06/09/2001 Tiếng Anh

89 207140231240 Nguyễn Thị Thu Uyên 15/08/2002 Tiếng Anh

90 195D140231142 Nguyễn Thị Hải Vân 26/05/2001 Tiếng Anh

91 207140231243 Đàm Thanh Vân 19/04/2002 Tiếng Anh

92 207140231247 Nguyễn Thị Tường Vi 07/09/2002 Tiếng Anh

93 207140231250 Đào Thị Mai Yến 22/05/2002 Tiếng Anh

94 185D140209000 Ngô Thuý An 11/02/2000 Toán

95 207140209270 Nguyễn Thảo Huyền 20/10/2002 Toán

96 207140209267 Nguyễn Thị May 10/04/2002 Toán

97 207140209268 Nguyễn Thị Ngân 27/06/2002 Toán

98 207140211005 Nguyễn Thanh Hải 05/07/2002 Vật lý

99 207140211007 Nguyễn Thuỳ Linh 05/04/2002 Vật lý

100 207140211015 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 01/09/2002 Vật lý


